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Đơn vị: 06-Phòng An toàn và Bảo hộ lao động

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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94.366.8837.966.90030.00030.000330.000892.200636.900955.1005.092.700102.333.783480.0006.483.037165.937.0001189.433.745148Tổ quản lý011

18.343.4011.405.90055.000149.000114.500171.700915.70019.749.3011.320.69231.230.000217.198.609A2511.446.000Trưởng phòngĐỗ Văn ĐạiHL-001171

14.634.2731.304.30055.000148.400104.900157.300838.70015.938.573403.19211.046.000214.489.381A2610.483.000Phó phòngHoàng ThanhHL-002472

14.634.2731.304.30055.000148.400104.900157.300838.70015.938.573403.19211.046.000214.489.381A2610.483.000Phó phòngLê Cảnh ThắngHL-006363

16.841.0591.304.90055.000149.000104.900157.300838.70018.145.9592.822.34671.046.000214.277.613A2010.483.000Phó phòngVũ Quang HiếuHL-027954

14.634.2731.304.30055.000148.400104.900157.300838.70015.938.573403.19211.046.000214.489.381A2610.483.000Phó phòngPhạm Khắc PhanHL-036785

15.279.6041.343.20030.00030.00055.000149.000102.800154.200822.20016.622.804480.0001.130.4233523.000114.489.381A259.797.000Phó phòngĐậu Anh TúHL-008776

28.871.7232.462.400220.000293.900185.700278.4001.484.40031.334.12367.139951.38441.352.000428.963.59974Tổ chuyên viên082

12.285.374829.10055.000124.60061.90092.800494.80013.114.474237.84611.014.000311.862.628A266.184.000Chuyên viênChu Quang NamHL-009787

7.585.201781.70055.00077.20061.90092.800494.8008.366.901237.8461338.00017.791.055A226.184.000Chuyên viênNguyễn Mạnh HùngHL-034978

180.44657.40055.0002.400237.846237.8461A6.184.000Chuyên viênNgô Văn HòeHL-035539

8.820.702794.20055.00089.70061.90092.800494.8009.614.90267.139237.84619.309.917A266.184.000Chuyên viênTrần Thị ĐứcHL-0273310

95.847.2928.236.8001.101.000105.00060.000495.000986.000523.000784.5004.182.300104.084.0923.736.231171.078.65459.062.0002590.207.206221Tổ giám sát an toàn103

10.407.5691.067.800255.00055.000108.30061.90092.800494.80011.475.369237.84611.352.00049.885.523A266.184.000Giám sát AT HLVũ Văn ThoạiHL-0196511

9.507.468771.00030.00055.00096.90056.10084.200448.80010.278.4681.941.57791.014.00037.322.891A185.609.000Giám sát AT HLNguyễn Văn HuyHL-0567112

12.085.374827.10055.000122.60061.90092.800494.80012.912.474237.8461812.000211.862.628A266.184.000Giám sát AT HLĐỗ Văn HưởngHL-0139213

12.160.2741.158.200282.00045.00055.000126.70061.90092.800494.80013.318.474237.84611.218.000311.862.628A266.184.000Giám sát AT HLTrần Văn QuýHL-0291614

10.490.869811.20060.00055.000107.10056.10084.200448.80011.302.069215.73111.078.65451.624.00048.383.684A215.609.000Giám sát AT HLLưu Văn HiệuHL-0440215

10.365.854749.40055.000105.30056.10084.200448.80011.115.254215.73111.014.00039.885.523A265.609.000Giám sát AT HLHoàng Văn HậuHL-0265716

10.045.9691.091.400282.00055.000104.90061.90092.800494.80011.137.369237.84611.014.00039.885.523A266.184.000Giám sát AT HLNguyễn Khắc PhúcHL-0083817

10.448.061981.300282.00055.000108.90051.00076.500407.90011.429.361196.077111.233.284A265.098.000Giám sát AT HLNguyễn Xuân HưngHL-0079218

10.335.854779.40030.00055.000105.30056.10084.200448.80011.115.254215.73111.014.00039.885.523A265.609.000Giám sát AT HLLê Xuân TrườngHL-0163519

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNGPHÒNG TCNSLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 6 năm 2022

219.085.89818.666.1001.101.000135.00090.0001.045.0002.172.1001.345.6002.018.00010.759.400237.751.998480.00067.13911.170.652371.078.654516.351.00040208.604.550443                  Tổng cộng


